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CHỈ THỊ 

Về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 

28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý 

thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam 

vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài 
______________ 

 

Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Ủy ban châu Âu (EC) đã áp dụng biện 

pháp cảnh báo “Thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam 

xuất khẩu vào thị trường châu Âu (EU) do tàu cá và ngư dân Việt Nam vi 

phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định (IUU). Để tháo gỡ “Thẻ vàng”, giữ uy tín thương hiệu 

thủy sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về 

chống khai thác IUU đã chỉ đạo các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển nỗ lực, quyết liệt triển khai các 

giải pháp chống khai thác IUU và đã được phía EC ghi nhận, đánh giá cao 

cam kết, quyết tâm chính trị và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai thực hiện 

chống khai thác IUU.  

Tuy nhiên, phía EC đánh giá một số công tác vẫn còn chậm, chưa có sự 

chuyển biến rõ nét, đặc biệt là tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác 

hải sản ở vùng biển nước ngoài có giảm, nhưng chưa vững chắc và diễn biến 

phức tạp. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do công tác phối hợp 

giữa các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương ven biển chưa chặt chẽ trong trao đổi thông tin, phát hiện, ngăn 

chặn, phòng ngừa sớm, điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm.  

Để kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt 

Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài, 

góp phần tháo gỡ “Thẻ vàng” của EC, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tập trung chỉ 

đạo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công tác phối hợp, trao đổi thông 

tin, phát hiện, phòng ngừa sớm, điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm, 

trên cơ sở các nguyên tắc, nội dung chính sau: 
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1. Nguyên tắc trao đổi, xử lý thông tin 

a) Tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. 

b) Chủ động, thường xuyên trao đổi thông tin; đảm bảo cung cấp thông 

tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

c) Bảo đảm sự đoàn kết, hỗ trợ, phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan                

liên quan. 

d) Thông tin, dữ liệu trao đổi giữa các cơ quan chỉ sử dụng cho mục đích 

nghiệp vụ của cơ quan được cung cấp. 

đ) Những trường hợp phát sinh trong quá trình phối hợp xử lý thông tin 

phải được bàn bạc, thống nhất giải quyết theo quy định của pháp luật.  

2. Nội dung trao đổi thông tin của các cơ quan: 

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Công tác quản lý tàu cá, ngư dân hoạt động khai thác hải sản trên biển.  

- Kết quả hợp tác về thủy sản, chống khai thác IUU với các nước, tổ 

chức quốc tế và khu vực.  

- Tàu cá mất tín hiệu, vượt ranh giới khai thác trên biển, có nguy cơ vi 

phạm vùng biển nước ngoài.  

- Kết quả xử lý tàu cá ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. 

- Các tổ chức, cá nhân Việt Nam được cấp văn bản chấp thuận hoặc giấy 

phép cho tàu cá khai thác thủy sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam.  

- Công tác chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ 

khai thác; ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản. 

- Kết quả xác minh thông tin liên quan đến tàu cá ngư dân cho cơ quan 

ngoại giao để làm cơ sở đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân 

Việt Nam. 

b) Bộ Quốc phòng: 

- Tình hình, kết quả tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực vùng 

biển giáp ranh, chồng lấn, tranh chấp chưa được phân định giữa Việt Nam với 

các nước. 
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- Tình hình, kết quả kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập cảng, bến theo 

quy định. 

- Tình hình, kết quả ngăn chặn, điều tra, xác minh xử lý tàu cá Việt Nam 

vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản. 

- Tình hình, kết quả can thiệp, đấu tranh đối với các lực lượng chức năng 

các nước bắt giữ, xử lý trái phép tàu cá Việt Nam trên vùng biển giáp ranh. 

- Kết quả xác minh thông tin liên quan đến tàu cá ngư dân cho cơ quan 

ngoại giao để làm cơ sở đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân 

Việt Nam. 

c) Bộ Công an: 

- Tình hình, kết quả điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tổ chức, môi 

giới, móc nối đưa người, tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở 

vùng biển nước ngoài; đưa tàu cá, ngư dân về nước trái pháp luật.  

- Chủ trương, biện pháp xử lý của các nước đối với tàu cá, ngư dân nước 

ngoài vi phạm vùng biển khai thác hải sản trái phép.  

d) Bộ Ngoại giao: 

- Tình hình đàm phán ký kết phân định ranh giới biển giữa Việt Nam và 

các nước liên quan.  

- Tình hình, kết quả đấu tranh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của ngư 

dân Việt Nam khi bị lực lượng chức năng các nước bắt giữ, xử lý.  

- Kết quả thu thập thông tin tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, trao 

trả (biển kiểm soát tàu cá, họ tên, địa chỉ thuyền trưởng, thuyền viên, vùng 

biển vi phạm, hậu quả xảy ra, các biện pháp ngăn chặn, xử lý của nước ngoài 

đối với tàu cá bị bắt giữ, v.v…) để các cơ quan, đơn vị chức năng trong nước 

điều tra, xử lý các vụ việc. Chứng cứ vi phạm của tàu cá ngư dân Việt Nam 

khi các nước cung cấp. 

- Thông tin nhận được qua kênh ngoại giao về phản ứng, quan điểm, thái 

độ các nước và tổ chức quốc tế đối với khai thác IUU. 

đ) Bộ Thông tin và Truyền thông: 

Tình hình công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục ngư dân 

không vi phạm vùng biển nước ngoài. 
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e) Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển: 

- Tàu cá của địa phương đã được đăng ký, đăng kiểm; lắp đặt thiết bị 

giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá; cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép 

khai thác thủy sản. 

- Tàu cá của địa phương khi đang khai thác trên biển bị mất tín hiệu, 

vượt ranh giới khai thác trên biển, có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. 

- Tình hình, kết quả kiểm tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân xuất, nhập 

cảng, bến theo quy định. 

- Tình hình, kết quả xử lý tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm vùng biển 

nước ngoài và các vụ việc tại địa phương có dấu hiệu môi giới, móc nối đưa 

người, tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. 

3. Cơ chế phối hợp trao đổi, xử lý thông tin 

Việc trao đổi, tiếp nhận, xử lý thông tin phải đúng với nhiệm vụ được 

giao của các đơn vị và phải bảo đảm thông suốt 24/24 giờ trong ngày (trong 

trường hợp đột xuất, khẩn cấp), bằng các phương thức phù hợp theo quy định 

của pháp luật (văn bản, điện thoại, fax, email, v.v...).  

4. Đầu mối trao đổi thông tin, xử lý thông tin 

Thủ trưởng các ban, bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương ven biển cử đầu mối chịu trách nhiệm trao 

đổi, xử lý thông tin và gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ 

quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU) để tổng hợp; đồng thời gửi 

Bộ Quốc phòng.   

5. Trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin 

Thủ trưởng các ban, bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương ven biển chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, 

đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng của mình triển khai, thực hiện tiếp 

nhận, xử lý các thông tin nhận được theo đúng chức năng, thẩm quyền và theo 

Chỉ thị này đảm bảo thông tin được trao đổi liên tục, an toàn, bảo mật; thông 

báo kết quả xử lý thông tin cho bên cung cấp thông tin và Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU); 

chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý đầy đủ, kịp thời 

các thông tin nhận được. 
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6. Báo cáo kết quả trao đổi thông tin, xử lý thông tin 

Các bộ, ngành liên quan và địa phương tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ 

thị này. Kết quả thực hiện trao đổi, xử lý thông tin của các ban, bộ, ngành và 

Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển là một nội 

dung trong báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác 

IUU và được gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường 

trực Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố  

  trực thuộc trung ương ven biển; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản (VASEP);  

- Hội Nghề cá Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, QHQT, QHĐP; 

- Lưu: VT, NN (2b). Khánh 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 
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Lê Văn Thành 
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